
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ Y TẾ 

 
Số: 4408/SYT- NVY 

V/v thông báo danh sách công 

dân hoàn thành cách ly tập trung 

tại tỉnh Hà Tĩnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Tĩnh, ngày 15 tháng 11 năm 2021 

   

Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố: An Giang, Đắk Lắk, Đồng 

Tháp, Long An, Nam Định, Nghệ An, Quảng Bình, 

Tiền Giang, TP Hồ Chí Minh, Thanh Hóa. 

 

Sở Y tế Hà Tĩnh thông báo 51 trường hợp ngoài tỉnh hoàn thành cách ly tập 

trung tại tỉnh Hà Tĩnh (có danh sách kèm theo). 

- Thời gian hoàn thành cách ly: ngày 11 và 12/11/2021. 

- Địa điểm cách ly tập trung: Khu Nhà ở thí điểm cho công nhân và người 

lao động thuê của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh (địa chỉ: Tổ 

dân phố Trường Sơn, phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh). 

Đề nghị  Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho y tế địa phương thực 

hiện theo dõi, giám sát sau khi hoàn thành thời gian cách ly tập trung theo quy 

định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Lương Tâm 



DANH SÁCH 

Công dân hoàn thành thời gian cách ly y tế tại Khu Nhà ở thí điểm cho công nhân và người lao động thuê  

của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh 

(Kèm theo Văn bản số 4408 /SYT-NVY ngày 15 /11/2021 của Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh) 
 

TT Họ và tên 
Giới 

tính 

Năm 

sinh 

Số CMND/ 

CCCD/ 

 Hộ chiếu 

Số điện thoại 

liên hệ 

Thời gian 

cách ly 

Thông tin xét nghiệm 

và tiêm vắc xin 

Phương án di chuyển Địa chỉ lưu trú sau khi hoàn thành cách ly 

Từ 

ngày 

Đến 

ngày 

Phương 

tiện 

Thời gian 

dự kiến 

khởi hành 

(giờ/ ngày) 

Thời gian  

dự kiến về 

nơi lưu trú 

(giờ/ ngày) 

Xã/ phường Quận/ Huyện Tỉnh/TP 

1 Nguyễn Thanh Long Nam 1985 C8949685 0352562782 04/11 11/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
20h30 

11/11/2021 

20h30 

13/11/2021 
Bình Mỹ Châu Phú An Giang 

2 Châu Thị Thúy Loan Nữ 1987 C9428992 0389647884 04/11 11/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
20h30 

11/11/2021 

20h30 

13/11/2021 
Bình Mỹ Châu Phú An Giang 

3 Lý văn Quý Nam 1985 C9037032 0333553367 04/11 11/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
20h30 

11/11/2021 

20h30 

13/11/2021 
Hòa Bình Thạnh Châu Thành An Giang 

4 Lê Văn Thoi Nam 1989 B9756596 098253575 04/11 11/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
20h30 

11/11/2021 

20h30 

13/11/2021 
Phú Mỹ Phú Tân  An Giang 

5 Nguyễn Ngọc Hạnh Nữ 1996 C8851365 Không có 04/11 11/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
20h30 

11/11/2021 

20h30 

13/11/2021 
Phú Mỹ Phú Tân  An Giang 

6 Hà Thị Lý Nữ 1992 C9636980 Không có 04/11 11/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
20h30 

11/11/2021 

20h30 

13/11/2021 
Tân Lập Tịnh Biên An Giang 

7 Võ Thanh Phúc Nam 1994 C9211698 0373882799 04/11 11/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
20h30 

11/11/2021 

20h30 

13/11/2021 
Tân Lập Tịnh Biên An Giang 

8 Hồ Thanh Hoài Nam 1993 C8425990 0964643518 04/11 11/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
20h30 

11/11/2021 

20h30 

13/11/2021 
Tân Lập Tịnh Biên An Giang 

9 Trần Văn Lợi Nam 1990 C5103667 0877309346 04/11 11/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
20h30 

11/11/2021 

17h30 

13/11/2021 
Quốc Đăng CưMga Đắc Lắk 

10 Lê Huỳnh Hải Quân Nam 1999 C9455935 0961645485 04/11 11/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
20h30 

11/11/2021 

20h30 

13/11/2021 
Tân Phước  Tân Hồng Đồng Tháp 

11 Nguyễn Chí Thắng Nam 1997 C8819146 0399889580 04/11 11/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
20h30 

11/11/2021 

20h30 

13/11/2021 
Tân Thới  Thanh Bình Đồng Tháp 

12 Trương Hồng Phước Nam 1993 C9473570 Không có 04/11 11/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
20h30 

11/11/2021 

20h30 

13/11/2021 
Lương Bình  Bến Lức  Long An 



13 Phạm Bảo Trung Nam 1989 C8911530 Không có 04/11 11/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
20h30 

11/11/2021 

20h30 

13/11/2021 
Lương Hòa Bến Lức  Long An 

14 Nguyễn Hữu Nhật Nam 1986 C7847867 0352860792 04/11 11/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
20h30 

11/11/2021 

01h30 

12/11/2021 
Nam Mỹ Nam Trực Nam Định 

15 Triệu Duy Tùng Nam 1990 C8882199 0968188522 04/11 11/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
20h30 

11/11/2021 

01h30 

12/11/2021 
Nam Mỹ  Nam Trực Nam Định 

16 Lưu Duy Hiến Nam 1987 C6557038 0948132084 04/11 11/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
20h30 

11/11/2021 

01h30 

12/11/2021 
Nam Mỹ  Nam Trực Nam Định 

17 Phạm Văn Cảnh Nam 1996 C1260196 0356740855 04/11 11/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
20h30 

11/11/2021 

01h30 

12/11/2021 
Điều Xá Nam Trực Nam Định 

18 Nguyễn Văn Sơn Nam 1996 C0575728 0947917836 04/11 11/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
20h30 

11/11/2021 

01h30 

12/11/2021 
Nam Mỹ Nam Trực Nam Định 

19 Đới Thành Nam Nam 1987 C8882198 0379559726 04/11 11/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
20h30 

11/11/2021 

01h30 

12/11/2021 
Nam Mỹ Nam Trực Nam Định 

20 Nguyễn Đình Thi Nam 1984 C9525235 0982331683 04/11 11/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
20h30 

11/11/2021 

01h00 

12/11/2021 
Diễn Phú Diễn Châu Nghệ An 

21 Lộc Anh Dũng Nam 1981 B9106691 0384979881 04/11 11/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
20h30 

11/11/2021 

01h00 

12/11/2021 
Kim Sơn  Quế Phong Nghệ An 

22 Lô Xuân Ních Nam 1993 N2416605 0986041240 04/11 11/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
20h30 

11/11/2021 

01h00 

12/11/2021 
Châu Kim Quế Phong Nghệ An 

23 Lô Văn Múi Nam 1991 C2007675 Không có 04/11 11/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
20h30 

11/11/2021 

01h00 

12/11/2021 
Châu Kim Quế Phong Nghệ An 

24 Lô Văn Tiến Nam 1978 N2416607 Không có 04/11 11/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
20h30 

11/11/2021 

01h00 

12/11/2021 
Kim Sơn  Quế Phong Nghệ An 

25 Lang Thị Hiền Nữ 1980 N2416606 0969369937 04/11 11/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
20h30 

11/11/2021 

01h00 

12/11/2021 
Bản Muồng Quế Phong Nghệ An 

26 Lô Văn Tiến Nam 1977 B6277927 0369672353 04/11 11/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
20h30 

11/11/2021 

01h00 

12/11/2021 
Mường Nọc Quế Phong Nghệ An 

27 Bùi Đình Sơn Nam 1978 N2239076 0977449978 04/11 11/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
20h30 

11/11/2021 

22h30 

11/11/2021 
Trung Đô TP Vinh Nghệ An 

28 Trần Thị Hiên Nữ 1980 N1790622 0309151738 03/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
07h30 

12/11/2021 

10h30 

12/11/2021 
Tân Thành Yên Thành Nghệ An 



29 Nguyễn Phương Thảo Nữ 2019 C8836300 Không có 03/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
07h30 

12/11/2021 

10h30 

12/11/2021 
Tân Thành Yên Thành Nghệ An 

30 Ngân Văn Phăn Nam 1984 C7730049 0372525796 29/10 12/11 XN âm tính Xe khách 
10h30 

12/11/2021 

15h30 

12/11/2021 
Mường Sơn Con Cuông Nghệ An 

31 Nguyễn Viết Sửu Nam 1973 C0311040 Không có 29/10 12/11 XN âm tính Xe khách 
10h30 

12/11/2021 

15h00 

12/11/2021 
Diễn Tân Diễn Châu Nghệ An 

32 Cao Bá Phước Nam 2005 C9320948 0333862292 29/10 12/11 XN âm tính Xe khách 
10h30 

12/11/2021 

15h00 

12/11/2021 
Diễn Yên Diễn Châu Nghệ An 

33 Ngô Thị Huệ Nữ 1992 N2020423 0374651477 29/10 12/11 XN âm tính Xe khách 
10h30 

12/11/2021 

13h30 

12/11/2021 
TT Hưng Nguyên Hưng Nguyên Nghệ An 

34 Dương Thị Ngọc Hà Nữ 2018 C5222624 Không có 29/10 12/11 XN âm tính Xe khách 
10h30 

12/11/2021 

13h30 

12/11/2021 
TT Hưng Nguyên Hưng Nguyên Nghệ An 

35 Ngô Hưng Hải Nam 1983 C8986511 Không có 29/10 12/11 XN âm tính Xe khách 
10h30 

12/11/2021 

13h30 

12/11/2021 
Nghi Cương Nghi Lộc Nghệ An 

36 Hoàng Thị Ngọc Huyền Nữ 2003 N2462359 Không có 29/10 12/11 XN âm tính Xe khách 
10h30 

12/11/2021 

13h30 

12/11/2021 
Hồng Sơn TP Vinh Nghệ An 

37 Trần Thị Hạnh Nữ 1971 N1908673 Không có 29/10 12/11 XN âm tính Xe khách 
10h30 

12/11/2021 

13h30 

12/11/2021 
Hồng Sơn TP Vinh Nghệ An 

38 Trần Thị Hồng Lĩnh Nữ 1988 044188003867 Không có 03/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
07h30 

12/11/2021 

08h30 

12/11/2021 
Gia Ninh Quảng Ninh Quảng Bình 

39 Nguyễn Hữu Hưng Nam 2016 044185004405 Không có 03/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
07h30 

12/11/2021 

08h30 

12/11/2021 
Gia Ninh Quảng Ninh Quảng Bình 

40 Nguyễn Thị Năm Nữ 1985 184320219 0342404262 03/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
07h30 

12/11/2021 

08h30 

12/11/2021 
Gia Ninh Quảng Ninh Quảng Bình 

41 Trần An Sinh Nam 2016 C4640989 Không có 03/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
07h30 

12/11/2021 

08h30 

12/11/2021 
Gia Ninh Quảng Ninh Quảng Bình 

42 Trần Thị Quỳnh Nhi Nữ 2019 C7265752 Không có 03/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
07h30 

12/11/2021 

08h30 

12/11/2021 
Gia Ninh Quảng Ninh Quảng Bình 

43 Nguyễn Tần Thảo Vy Nữ 2016 C9336855 Không có 03/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
07h30 

12/11/2021 

08h30 

12/11/2021 
Gia Ninh Quảng Ninh Quảng Bình 

44 Nguyễn Đức Phúc Nam 1997 C7060174 0963535747 04/11 11/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
20h30 

11/11/2021 

22h30 

11/11/2021 
Hiền Ninh Quảng Ninh Quảng Bình 

45 Phạm Văn Sáng Nam 1991 C0652164 0347898682 04/11 11/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
20h30 

11/11/2021 

22h30 

11/11/2021 
Phong Hóa Tuyên Hóa  Quảng Bình 

46 Nguyễn Đình Lý Nam 1990 QBT2637 0967815722 04/11 11/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
20h30 

11/11/2021 

22h30 

11/11/2021 
Phong Hóa Tuyên Hóa  Quảng Bình 

47 Trần Ngọc Anh Nam 1990 B8434438 0334273297 04/11 11/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
20h30 

11/11/2021 

22h30 

11/11/2021 
Phong Hóa Tuyên Hóa  Quảng Bình 



48 Nguyễn Thanh Hoài Nam 1994 C2647569 0353373101 04/11 11/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
20h30 

11/11/2021 

22h30 

11/11/2021 
Phong Hóa Tuyên Hóa  Quảng Bình 

49 Phạm Thị Ngọc Tơ Nữ 1997 C8639881 0392941418 04/11 11/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
20h30 

11/11/2021 

20h30 

13/11/2021 
Kiểng Phước Gò Công Đông Tiền Giang 

50 Trần Quang Minh Nam 1985 C8905955 0961909773 04/11 11/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
20h30 

11/11/2021 

20h30 

13/11/2021 
Tân Kiểng Quận 7 TP Hồ Chí Minh 

51 Nguyễn Văn Lưu Nam 1982 038082010847 0347566335 29/10 12/11 XN âm tính Xe khách 
10h30 

12/11/2021 

15h30 

12/11/2021 
Quảng Tiến Sầm Sơn  Thanh Hóa 

 
 

Danh sách này có 51 người./. 
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